                       ỦY BAN NHÂN DÂN TP.HCM	                                                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	TRƯỜNG CĐKT LÝ TỰ TRỌNG TP.HCM	                                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                       
	--ooOoo--	                                               --ooOoo--
LỊCH GIẢNG DẠY HỌC KỲ II  -  Năm học:  2014 - 2015
                    Họ và tên giáo viên: ___________________________  Môn dạy: ANH VĂN 2 (Bậc: TCCN)        	Lớp dạy: 14TC-______________  
                    Khối lượng giảng dạy trong học kỳ:                                Số ca thực hành: 0              			Số tiết lý thuyết: 60              
        	        Khối lượng còn lại của chương trình:                              Số ca thực hành: 0              			Số tiết lý thuyết: 0

	T.T tuần 
trong HK
	Từ ngày ... tháng ...
đến ngày ... tháng ... 
	Số tiết 
lý thuyết
	TÊN CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ MỤC, NỘI DUNG GIẢNG DẠY
(Phải ghi đầy đủ, cụ thể theo đúng chương trình qui định hiện hành)

	1
	1/4  6/4
	3
	Unit 1: Participles and Participle Clauses

	2
	          8/4  13/4
	3
	Unit 1 (cont.)

	3
	        15/4  20/4
	3
	Unit 1 (cont.)   

	4
	        22/4  27/4
	3
	Unit 2: Agreement  

	5
	        29/4  4/5
	3
	Unit 2 (cont.)    

	6
	          6/5  11/5
	3
	Unit 2 (cont.)      

	7
	        13/5  18/5
	3
	Unit 3: Relative Clauses         

	8
	        20/5  25/5
	3
	Unit 3 (cont.)              

	9
	        27/5  1/6
	3
	Unit 3 (cont.)              

	10
	          3/6  8/6
	3
	Review (2p)  +  Test (1p)                 

	11
	        10/6  15/6
	3
	Unit 4: Modification and Word Order

	12
	        17/6  22/6
	3
	Unit 4 (cont.)

	13
	        24/6  29/6
	3
	Unit 4 (cont.)        

	14
	          1/7  6/7
	3
	Unit 5: Indefinite Pronouns

	15
	          8/7  13/7
	3
	Unit 5 (cont.)      

	16
	        15/1  20/7
	5
	Unit 5 (cont.) (3p)  +  Unit 6: Voice (2p)

	17
	        22/7  27/7
	5
	Unit 6 (cont.)

	18
	        29/7  3/8
	5
	Unit 6 (cont.) (2p)  +  Review (2 p)  +  Test (1p)


	
	Ngày … tháng … năm 2015
	TRƯỞNG KHOA	                                TỔ TRƯỞNG	  GIÁO VIÊN




                                                                                            Nguyễn Thị Minh Quý        
                           ỦY BAN NHÂN DÂN TP.HCM	                                                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	       TRƯỜNG CĐKT LÝ TỰ TRỌNG TP.HCM	                                                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
	       --ooOoo--	                                                            --ooOoo--
LỊCH GIẢNG DẠY HỌC KỲ II  –  Năm học: 2014 - 2015   
                    Họ và tên giáo viên:  Nguyễn Thị Minh Quý                   Môn dạy: ANH VĂN 1 (Bậc: Cao đẳng)     Lớp dạy: 14 CĐ- Đ1, Đ2  
                    Khối lượng giảng dạy trong học kỳ:                                Số ca thực hành: 0              			Số tiết lý thuyết: 45 tiết             
        	        Khối lượng còn lại của chương trình:                              Số ca thực hành: 0              			Số tiết lý thuyết: 0

	T.T tuaàn trong HK
	Töø ngaøy ... thaùng … 
ñeán ngaøy ... thaùng …
	Soá tieát 
lyù thuyeát
	TEÂN CHÖÔNG TRÌNH, ÑEÀ MUÏC, NOÄI DUNG GIAÛNG DAÏY
(Phaûi ghi ñaày ñuû, cuï theå theo ñuùng chöông trình qui ñònh hieän haønh)

	1
	23/03  28/03
	3
	Unit 1: Present Tense 

	2
	30/03  04/04
	3
	Unit 1 (cont.)

	3
	06/04  11/04
	3
	Unit 2: Past Tense  

	4
	13/04  18/04
	3
	Unit 2 (cont.)    

	5
	20/04  25/04
	3
	Unit 3: Gerunds / Infinitives             

	6
	27/04  02/05
	3
	Unit 3 (cont.)

	7
	04/05  09/05
	3
	Midterm Test + Unit 4: Nouns / Pronouns               

	8
	11/05  16/05
	3
	Unit 4: Nouns / Pronouns                   

	9
	18/05  23/05
	3
	Unit 4 (cont.) + Unit 5: Adjectives / Adverbs            

	10
	25/05  30/05
	3
	Unit 5 (cont.)   

	11
	      01/06  06/06
	3
	Unit 5 (cont.) + Unit 6: Comparisons

	12
	08/06  13/06
	3
	Unit 6 (cont.)

	13
	15/06  20/06
	3
	Unit 6 (cont.) + Unit 7: Modifiers 

	14
	22/06  27/06
	3
	Unit 7 (cont.)  

	15
	29/06  04/07
	3
	Unit 7 (cont.) + Review   


	      
	 Ngày … tháng … năm 2015
	TRÖÔÛNG KHOA	                     TOÅ TRÖÔÛNG	       GIAÙO VIEÂN	




                                                                                        Nguyễn Thị Minh Quý                                                    Nguyễn Thị Minh Quý          
                     ỦY BAN NHÂN DÂN TP.HCM	                                                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	TRƯỜNG CĐKT LÝ TỰ TRỌNG TP.HCM	                                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
	--ooOoo--	                                               --ooOoo--
LỊCH GIẢNG DẠY HỌC KỲ II  -  Năm học:  2014 - 2015
                    Họ và tên giáo viên: ___________________________      Môn dạy: ANH VĂN 2 (Bậc: TCCN)        Lớp dạy: 14TC-__________
                    Khối lượng giảng dạy trong học kỳ:  60                              Số ca thực hành: 0              		  Số tiết lý thuyết: 60              
        	        Khối lượng còn lại của chương trình:                                  Số ca thực hành: 0              		  Số tiết lý thuyết: 0
	
	TT tuần trong HK
	Từ ngày ... tháng … đến ngày ... tháng …
	Số tiết 
lý thuyết
	TÊN CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ MỤC, NỘI DUNG GIẢNG DẠY
 (Phải ghi đầy đủ, cụ thể theo đúng chương trình qui định hiện hành)

	1
	1/4  6/4
	4
	Unit 1: Participles and Participle Clauses

	2
	          8/4  13/4
	4
	Unit 1 (cont.)

	3
	        15/4  20/4
	4
	Unit 1 (cont.) (1p)  +  Unit 2: Agreement (3p)

	4
	        22/4  27/4
	4
	Unit 2 (cont.)

	        5
	        29/4  4/5
	4
	Unit 2 (cont.) (2p)  +  Unit 3: Relative Clauses (2p)

	6
	          6/5  11/5
	4
	Unit 3 (cont.)

	7
	        13/5  18/5
	4
	Unit 3 (cont.) (3p)  +  Review (1p)

	8
	        20/5  25/5
	4
	Review (1p)  +  Test (1p)  +  Unit 4: Modification and Word Order (2p)

	9
	        27/5  1/6
	4
	Unit 4 (cont.) 

	10
	          3/6  8/6
	4
	Unit 4 (cont.) (3p)  +  Unit 5: Indefinite Pronouns (1p)

	11
	        10/6  15/6
	4
	Unit 5 (cont.)

	12
	        17/6  22/6
	4
	Unit 5 (cont.)

	13
	        24/6  29/6
	4
	Unit 6: Voice 

	 14
	          1/7  6/7
	4
	Unit 6 (cont.)

	 15
	          8/7  13/7
	4
	Unit 6 (cont.) (1p)  +  Review (2 p)  +  Test (1p)



	Ngày … tháng … năm 2014
	TRƯỞNG KHOA	                    TỔ TRƯỞNG	GIÁO VIÊN





                                                                                        Nguyễn Thị Minh Quý                                                Nguyễn Thị Minh Quý                                            

                    ỦY BAN NHÂN DÂN TP.HCM	                                                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	TRƯỜNG CĐKT LÝ TỰ TRỌNG TP.HCM	                                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
	--ooOoo--	                                               --ooOoo--
LỊCH GIẢNG DẠY HỌC KỲ II  -  Năm học:  2014 - 2015
                    Họ và tên giáo viên: ___________________________  Môn dạy: ANH VĂN 2 (Bậc: TCCN)        	Lớp dạy: 14TC-______________  
                    Khối lượng giảng dạy trong học kỳ:                                Số ca thực hành: 0              			Số tiết lý thuyết: 60              
        	        Khối lượng còn lại của chương trình:                              Số ca thực hành: 0              			Số tiết lý thuyết: 0

	T.T tuần 
trong HK
	Từ ngày ... tháng ...
đến ngày ... tháng ... 
	Số tiết 
lý thuyết
	TÊN CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ MỤC, NỘI DUNG GIẢNG DẠY
(Phải ghi đầy đủ, cụ thể theo đúng chương trình qui định hiện hành)

	1
	1/4  6/4
	3
	Unit 1: Participles and Participle Clauses

	2
	          8/4  13/4
	3
	Unit 1 (cont.)

	3
	        15/4  20/4
	3
	Unit 1 (cont.)   

	4
	        22/4  27/4
	3
	Unit 2: Agreement  

	5
	        29/4  4/5
	3
	Unit 2 (cont.)    

	6
	          6/5  11/5
	3
	Unit 2 (cont.)      

	7
	        13/5  18/5
	3
	Unit 3: Relative Clauses         

	8
	        20/5  25/5
	3
	Unit 3 (cont.)              

	9
	        27/5  1/6
	3
	Unit 3 (cont.)              

	10
	          3/6  8/6
	3
	Review (2p)  +  Test (1p)                 

	11
	        10/6  15/6
	3
	Unit 4: Modification and Word Order

	12
	        17/6  22/6
	3
	Unit 4 (cont.)

	13
	        24/6  29/6
	3
	Unit 4 (cont.)        

	14
	          1/7  6/7
	3
	Unit 5: Indefinite Pronouns

	15
	          8/7  13/7
	3
	Unit 5 (cont.)      

	16
	        15/1  20/7
	5
	Unit 5 (cont.) (3p)  +  Unit 6: Voice (2p)

	17
	        22/7  27/7
	5
	Unit 6 (cont.)

	18
	        29/7  3/8
	5
	Unit 6 (cont.) (2p)  +  Review (2 p)  +  Test (1p)


	Ngày … tháng … năm 2014
	TRƯỞNG KHOA	                                TỔ TRƯỞNG	  GIÁO VIÊN





                                                                                            Nguyễn Thị Minh Quý                                                             
                         ỦY BAN NHÂN DÂN TP.HCM	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	TRƯỜNG CĐKT LÝ TỰ TRỌNG TP.HCM	                                                                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
	    --ooOoo--	                                                                              --ooOoo--
LỊCH GIẢNG DẠY HỌC KỲ II  –  Năm học:  2014 - 2015
            
	Họ và tên giáo viên:  ...................................................       Môn dạy: ANH VĂN 2  (Bậc: Cao đẳng)             	           Lớp dạy: 14 CĐ-  
	Khối lượng giảng dạy trong học kỳ: 	       Số ca thực hành:		                          	      Số tiết lý thuyết: 30 tiết
	Khối lượng còn lại của chương trình: 	       Số ca thực hành:		                          	      Số tiết lý thuyết: 0

	T.T tuần trong HK
	Từ ngày ... tháng ...
đến ngày ... tháng ... 
	Số tiết 
lý thuyết
	TÊN CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ MỤC, NỘI DUNG GIẢNG DẠY
(Phải ghi đầy đủ, cụ thể, theo đúng chương trình qui định hiện hành)

	1
	23/03  28/03
	2
	Unit 1: Participles and Participle Clauses

	2
	30/03  04/04
	2
	Unit 1 (cont.)

	3
	06/04  11/04
	2
	Unit 2: Agreement 

	4
	13/04  18/04
	2
	Unit 2 (cont.)

	5
	20/04  25/04
	2
	Unit 3: Relative Clauses 

	6
	27/04  02/05
	2
	Unit 3 (cont.)

	7
	04/05  09/05
	2
	Review + Midterm Test  

	8
	11/05  16/05
	2
	Unit 4: Modification and Word Order 

	9
	18/05  23/05
	2
	Unit 4 (cont.)  

	10
	25/05  30/05
	2
	Unit 5: Indefinite Pronouns    

	11
	      01/06  06/06
	2
	Unit 5 (cont.)   

	12
	08/06  13/06
	2
	Unit 6: Voice   

	13
	15/06  20/06
	2
	Unit 6 (cont.)   

	14
	22/06  27/06
	2
	Unit 7: Conjunctions and Prepositions  

	15
	29/06  04/07
	2
	Unit 7 (cont.) 


	                           Ngaøy … thaùng … naêm 2015
	 TRÖÔÛNG KHOA	                                          TOÅ TRÖÔÛNG	                           GIAÙO VIEÂN	




                                                                                                  Nguyễn Thị Minh Quý                                                    
                           ỦY BAN NHÂN DÂN TP.HCM	                                                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	         TRƯỜNG CĐKT LÝ TỰ TRỌNG TP.HCM	                                                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
	       --ooOoo--	                                                            --ooOoo--
LỊCH GIẢNG DẠY HỌC KỲ II  –  Năm học: 2014 - 2015   
                    Họ và tên giáo viên:  ………………………………       Môn dạy: ANH VĂN 1 (Bậc: Cao đẳng)     Lớp dạy: 14 CĐ- ĐT1, ĐT2  
                    Khối lượng giảng dạy trong học kỳ:                                Số ca thực hành: 0              			Số tiết lý thuyết: 45 tiết             
        	        Khối lượng còn lại của chương trình:                              Số ca thực hành: 0              			Số tiết lý thuyết: 0

	T.T tuaàn trong HK
	Töø ngaøy ... thaùng … 
ñeán ngaøy ... thaùng …
	Soá tieát 
lyù thuyeát
	TEÂN CHÖÔNG TRÌNH, ÑEÀ MUÏC, NOÄI DUNG GIAÛNG DAÏY
(Phaûi ghi ñaày ñuû, cuï theå theo ñuùng chöông trình qui ñònh hieän haønh)

	1
	23/03  28/03
	3
	Unit 1: Present Tense 

	2
	30/03  04/04
	3
	Unit 1 (cont.)

	3
	06/04  11/04
	3
	Unit 2: Past Tense  

	4
	13/04  18/04
	3
	Unit 2 (cont.)    

	5
	20/04  25/04
	3
	Unit 3: Gerunds / Infinitives             

	6
	27/04  02/05
	3
	Unit 3 (cont.)

	7
	04/05  09/05
	3
	Midterm Test + Unit 4: Nouns / Pronouns               

	8
	11/05  16/05
	3
	Unit 4: Nouns / Pronouns                   

	9
	18/05  23/05
	3
	Unit 4 (cont.) + Unit 5: Adjectives / Adverbs            

	10
	25/05  30/05
	3
	Unit 5 (cont.)   

	11
	      01/06  06/06
	3
	Unit 5 (cont.) + Unit 6: Comparisons

	12
	08/06  13/06
	3
	Unit 6 (cont.)

	13
	15/06  20/06
	3
	Unit 6 (cont.) + Unit 7: Modifiers 

	14
	22/06  27/06
	3
	Unit 7 (cont.)  

	15
	29/06  04/07
	3
	Unit 7 (cont.) + Review   


	      
	 Ngày … tháng … năm 2015
	TRÖÔÛNG KHOA	                     TOÅ TRÖÔÛNG	       GIAÙO VIEÂN	




                                                                                        Nguyễn Thị Minh Quý                                                    


                    
